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1 151763 Lê Đức Tài Nam 01/06/1995 Cần Thơ CD15DUO01 Dược học 6.41 TB Khá 77 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân CĐ

2 1421103587 Trần Thị Xuân Quỳnh Nữ 29/09/1996 Cà Mau DH14DUO02 Dược học 6.84 TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

3 1421304736 Phan Trần Thế Phương Nam 08/12/1995 Cần Thơ DH14KTR01 Kiến trúc 6.60 TB Khá 67 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

4 1421304729 Lê Anh Tuấn Nam 11/10/1995 Vĩnh Long DH14KTR01 Kiến trúc 6.98 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư

5 1421605386 Nguyễn Văn Toàn Nam 09/05/1996 An Giang DH14QHC01 Quan hệ công chúng 7.73 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

6 1421605389 Phạm Ngọc Trang Nữ 18/05/1996 Cần Thơ DH14QHC01 Quan hệ công chúng 7.23 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

7 151024 Trần Quang Thái Nam 12/09/1996 An Giang DH15DUO02 Dược học 6.10 TB Khá 62 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

8 151140 Ngô Gia Kiện Nam 12/12/1996 Cà Mau DH15DUO03 Dược học 5.88 Trung bình 61 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

9 151098 Lê Thị Diễm Thúy Nữ 26/07/1996 Vĩnh Long DH15DUO03 Dược học 7.33 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

10 150842 Lê Văn Phát Nam 11/07/1997 Tiền Giang DH15DUO05 Dược học 6.62 TB Khá 65 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

11 150872 Huỳnh Công Minh Nam 26/09/1997 An Giang DH15KTR01 Kiến trúc 6.38 TB Khá 63 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

12 151052 Bùi Tấn Tài Nam 19/10/1997 An Giang DH15KTO01 Kế toán 5.56 Trung bình 69 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

13 150590 Võ Minh Nhật Nam 01/09/1996 Cần Thơ DH15LKT04 Luật kinh tế 6.97 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

14 150695 Nguyễn Thanh Phong Nam 15/12/1997 Hậu Giang DH15QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 6.66 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

15 150894 Bùi Phan Minh Nhựt Nam 10/03/1997 An Giang DH15XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 6.39 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

16 165551 Lê Thị Thu Thảo Nữ 01/02/1998 Tiền Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.34 Khá 84 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

17 165902 Trần Trí Toàn Nam 13/07/1996 Cà Mau DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.24 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

18 151610 Phạm Thùy Dương Nữ 19/08/1996 Sóc Trăng DH16DUO01 Dược học 6.92 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

19 165550 Lê Nguyễn Thanh Duy Nam 05/12/1998 Tp. Hồ Chí Minh DH16DUO01 Dược học 6.13 TB Khá 63 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

20 166873 Huỳnh Thanh Hộp Nam 20/02/1998 Trà Vinh DH16DUO01 Dược học 6.50 TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

21 150887 Nguyễn Mộng Kha Nữ 30/10/1997 Cà Mau DH16DUO01 Dược học 6.93 TB Khá 67 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

22 166014 Phạm Huỳnh Phương Linh Nữ 30/04/1995 Cần Thơ DH16DUO01 Dược học 6.33 TB Khá 60 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

23 150690 Đặng Vũ Phong Nam 10/07/1997 Kiên Giang DH16DUO01 Dược học 6.51 TB Khá 72 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

24 166245 Trần Thái An Nam 09/05/1998 Kiên Giang DH16DUO02 Dược học 6.86 TB Khá 69 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

25 165778 Lê Nguyễn Tuấn Anh Nam 16/05/1993 Cần Thơ DH16DUO03 Dược học 7.23 Khá 70 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

26 166072 Trần Thị Thùy Duơng Nữ 28/05/1998 Đồng Tháp DH16DUO03 Dược học 6.30 TB Khá 66 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

27 166818 Nguyễn Minh Tâm Nam 10/11/1994 Tiền Giang DH16DUO03 Dược học 8.09 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

28 165608 Thiều Thiên Thanh Nam 24/10/1998 Kiên Giang DH16DUO03 Dược học 6.88 TB Khá 71 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

29 166273 Nguyễn Thị Thảo Nữ 02/05/1998 Cà Mau DH16DUO03 Dược học 6.76 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

30 166479 Vũ Lan Hương Nữ 10/12/1998 Kiên Giang DH16DUO04 Dược học 6.28 TB Khá 69 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

31 165624 Lê Thị Kim Nguyên Nữ 22/08/1998 An Giang DH16DUO04 Dược học 6.32 TB Khá 66 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

32 166244 Lê Hoàng Phúc Nam 23/05/1998 Kiên Giang DH16DUO04 Dược học 6.49 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

33 166429 Hồ Minh Trọng Nam 31/05/1998 An Giang DH16DUO04 Dược học 6.52 TB Khá 70 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

34 166016 Trương Thành Bảo Nam 28/04/1998 Bạc Liêu DH16DUO05 Dược học 7.06 Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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35 165779 Trương Hồng Hân Nữ 12/03/1998 Cần Thơ DH16DUO05 Dược học 6.29 TB Khá 61 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

36 165736 Trần Đình Huy Nam 09/08/1998 Ninh Thuận DH16DUO05 Dược học 6.08 TB Khá 79 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

37 166144 Tiền Ngọc Mơ Nữ 07/03/1997 Sóc Trăng DH16DUO05 Dược học 6.33 TB Khá 66 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

38 165569 Trương Trịnh Bình Quân Nam 12/05/1998 Kiên Giang DH16DUO05 Dược học 7.16 Khá 59 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

39 166540 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Nữ 12/05/1998 An Giang DH16KTO01 Kế toán 6.37 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

40 166504 Bùi Đông Châu Nam 12/10/1998 Vĩnh Long DH16QHC01 Quan hệ công chúng 6.90 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

41 166597 Nguyễn Nhựt Thư Nữ 14/05/1998 Cà Mau DH16QHC01 Quan hệ công chúng 7.35 Khá 69 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

42 166680 Nguyễn Song Hồng Nam 21/12/1997 An Giang DH16QLD01 Quản lý đất đai 6.12 TB Khá 77 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

43 166354 Giang Quí Hùng Nam 22/02/1998 Kiên Giang DH16QLD01 Quản lý đất đai 7.77 Khá 80 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

44 165611 Trần Quốc Tài Nam 19/05/1998 Sóc Trăng DH16QLD01 Quản lý đất đai 7.51 Khá 80 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

45 166831 Bùi Nhật Tân Nam 04/11/1998 Bến Tre DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 6.67 TB Khá 60 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

46 166584 Nguyễn Chí Bão Nam 07/10/1997 Cà Mau DH16TIN02 Công nghệ thông tin 6.09 TB Khá 75 Khá HTKH Miễn Đạt Đạt Kỹ sư

47 166532 Phạm Hoàng Huy Nam 24/04/1998 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 6.04 TB Khá 65 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

48 177472 Hà Kỳ Anh Nam 10/11/1999 Cà Mau DH17CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.18 Khá 73 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

49 175719 Nguyễn Ngọc Trang Đài Nữ 24/09/1998 Vĩnh Long DH17CNT01 Công nghệ thực phẩm 8.30 Giỏi 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

50 176583 Võ Ngọc Hoa Nữ 10/09/1999 Vĩnh Long DH17CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.28 Khá 73 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

51 177673 Nguyễn Anh Thư Nữ 25/09/1999 Vĩnh Long DH17CNT01 Công nghệ thực phẩm 8.77 Giỏi 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

52 177322 Nguyễn Lê Chiến Nam 03/09/1996 Đồng Tháp DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.30 TB Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

53 178120 Trần Đoàn Trúc Giang Nam 04/10/1999 Bến Tre DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 7.50 Khá 81 Tốt HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

54 177482 Hồ Đình Khôi Nam 17/06/1999 Bến Tre DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.99 TB Khá 78 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

55 178162 Trần Nguyễn Nhật Linh Nam 18/02/1998 An Giang DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.93 TB Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

56 175713 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 23/10/1997 Tiền Giang DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 7.01 Khá 83 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

57 177491 Lê Hoàng Sơn Nam 16/08/1999 Kiên Giang DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.69 TB Khá 77 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

58 176010 Huỳnh Trọng Thức Nam 16/04/1999 Sóc Trăng DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.34 TB Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

59 176653 Nguyễn Nhật Tiến Nam 23/03/1999 An Giang DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.87 TB Khá 78 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

60 176977 Lê Nhật Trường Nam 04/11/1999 Kiên Giang DH17HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 7.09 Khá 78 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

61 177511 Nguyễn Phước Hưng Nam 24/07/1999 Đồng Tháp DH17KTO01 Kế toán 7.88 Khá 56 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

62 175934 Trần Nhựt Hào Nam 30/04/1999 An Giang DH17LKT01 Luật kinh tế 6.27 TB Khá 65 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

63 176497 Nguyễn Quốc Hiền Nam 18/09/1999 An Giang DH17LKT01 Luật kinh tế 7.79 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

64 178136 Trần Thị Chúc Linh Nữ 24/06/1999 Kiên Giang DH17LKT01 Luật kinh tế 7.36 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

65 1421415141 Phan Văn Mỹ Nam 30/11/1996 Cần Thơ DH17LKT01 Luật kinh tế 6.76 TB Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

66 175693 Đàm Quang Nam 19/10/1999 Cần Thơ DH17LKT01 Luật kinh tế 6.64 TB Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

67 175858 Lê Thanh An Nam 26/05/1998 Tiền Giang DH17LKT02 Luật kinh tế 7.89 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

68 177677 Trần Thị Ngọc Bùi Nữ 08/11/1999 Bạc Liêu DH17LKT02 Luật kinh tế 7.10 Khá 73 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

69 176950 Đa Cát Ha Phi Nam 07/09/1997 Lâm Đồng DH17LKT02 Luật kinh tế 7.59 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

70 177977 Đặng Thị Huyền Chân Nữ 12/11/1999 Kiên Giang DH17LUA01 Luật 6.71 TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

71 176498 Đinh Tấn Đạt Nam 14/08/1999 Cần Thơ DH17LUA01 Luật 7.21 Khá 82 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

72 177619 Tạ Minh Khôi Nam 19/09/1999 Sóc Trăng DH17LUA01 Luật 6.90 TB Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
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73 177940 Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 02/03/1997 Sóc Trăng DH17LUA01 Luật 7.23 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

74 178025 Đỗ Ngọc Nguyễn Nam 26/12/1999 Cần Thơ DH17LUA01 Luật 7.46 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

75 177901 Huỳnh Hoàng Khải Nam 17/08/1999 Sóc Trăng DH17LUA02 Luật 7.12 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

76 177037 Đỗ Đinh Công Minh Nam 19/04/1999 Đồng Tháp DH17OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.74 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

77 177912 Trần Phúc Nguyên Nam 01/03/1999 Đồng Tháp DH17OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.16 Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

78 176178 Mai Thanh Phúc Nam 26/11/1999 Sóc Trăng DH17OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.27 Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

79 175887 Văn Hoàn Vũ Nam 05/11/1999 Đồng Tháp DH17OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.92 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

80 177614 Huỳnh Sùm Hó Nam 20/09/1999 Hậu Giang DH17OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.21 Khá 76 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

81 177981 Đỗ Thanh Nam Nam 26/03/1999 Đồng Nai DH17OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.09 Khá 73 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

82 176802 Bùi Hữu Nhân Nam 19/04/1999 Bạc Liêu DH17OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.34 Khá 79 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

83 175890 Lê Hoàng Phong Nam 10/05/1996 Trà Vinh DH17OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.24 Khá 71 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

84 177106 Tăng Minh Quân Nam 19/07/1999 Hậu Giang DH17OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.90 TB Khá 72 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

85 176464 Võ Đang Trường Nam 27/11/1999 Sóc Trăng DH17OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.01 Khá 70 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

86 178213 Nguyễn Vũ Hảo Nam 27/10/1999 Cà Mau DH17OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.70 TB Khá 62 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

87 177660 Nguyễn Minh Khôi Nam 27/04/1999 Cần Thơ DH17OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.38 TB Khá 59 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

88 176104 Nguyễn Hoàng Phi Nam 16/03/1998 Cà Mau DH17OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.50 TB Khá 62 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

89 177121 Hà Văn Tánh Nam 20/08/1999 Đồng Tháp DH17OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.39 Khá 68 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

90 177367 Nguyễn Minh Trung Nam 09/02/1999 Đồng Tháp DH17OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.95 TB Khá 77 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

91 175769 Huỳnh Khánh Trường Nam 18/08/1999 Bến Tre DH17OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.88 TB Khá 66 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

92 177102 Ong Thanh Dủ Nam 07/05/1999 Kiên Giang DH17OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.03 Khá 66 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

93 177873 Trần Kim Quỳnh Nam 13/01/1999 Sóc Trăng DH17OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.82 Khá 77 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

94 175804 Quách Tấn Tài Nam 19/05/1999 Cà Mau DH17OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.92 TB Khá 68 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

95 177461 Trương Chí Tâm Nam 20/02/1999 An Giang DH17OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.21 Khá 61 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

96 175955 Phùng Nguyễn Duy Tân Nam 04/12/1999 Trà Vinh DH17OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.64 TB Khá 63 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

97 177115 Dương Thành Trọng Nam 24/01/1999 Cà Mau DH17QLD01 Quản lý đất đai 6.24 TB Khá 63 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

98 177778 Tô Hoàng Tuân Nam 22/11/1999 Cần Thơ DH17QLD01 Quản lý đất đai 6.14 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

99 177369 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam 06/09/1999 Đồng Tháp DH17QLD01 Quản lý đất đai 7.88 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

100 176980 Lê Văn Bảo Nam 17/12/1997 Cà Mau DH17QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 7.75 Khá 80 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

101 177627 Phạm Nhật Minh Nam 12/09/1999 Đồng Tháp DH17QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 7.74 Khá 85 Tốt HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

102 178222 Hoàng Đình Tính Nam 27/02/1998 An Giang DH17QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 7.14 Khá 65 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

103 177933 Hồ Xuân Anh Nữ 16/11/1999 Vĩnh Long DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.08 Khá 63 Trung bình Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

104 177426 Nguyễn Thành Đạt Nam 02/09/1999 Vĩnh Long DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8.20 Giỏi 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

105 177097 Huỳnh Lê Nhật Linh Nam 09/08/1999 Cà Mau DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.13 Khá 60 Trung bình Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

106 177268 Văng Phú Tấn Lộc Nam 08/12/1999 An Giang DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.07 Khá 50 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

107 176406 Lê Thị Kim Ngân Nữ 03/05/1999 Bạc Liêu DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.49 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

108 177022 Ngũ Hồng Nhi Nữ 14/06/1999 Cần Thơ DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.25 Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

109 177179 Nguyễn Thị Chiêu Thanh Nữ 13/03/1999 Cần Thơ DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.75 TB Khá 56 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

110 177001 Lê Thị Cẩm Nhung Nữ 19/09/1999 Đồng Tháp DH17QTD02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8.02 Giỏi 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
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111 178174 Nguyễn Thị Kim Phương Nữ 03/09/1999 Vĩnh Long DH17QTD02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.61 Khá 70 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

112 165742 Trần Thị Dương Triều Nữ 24/02/1997 Cần Thơ DH17QTD02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.73 Khá 73 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

113 176378 Đoàn Văn Dương Nam 28/01/1999 Kiên Giang DH17QTK01 Quản trị kinh doanh 6.55 TB Khá 77 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

114 176103 Trần Lê Minh Ngọc Nữ 08/07/1999 Kiên Giang DH17QTK01 Quản trị kinh doanh 6.21 TB Khá 72 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

115 177201 Đỗ Cẩm Nhân Nữ 25/10/1998 Cà Mau DH17QTK01 Quản trị kinh doanh 6.53 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

116 176651 Đỗ Kỳ Anh Nam 26/07/1997 Cà Mau DH17QTK02 Quản trị kinh doanh 7.78 Khá 83 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

117 176752 Trần Thị Hoàng Linh Nữ 28/11/1999 Kiên Giang DH17QTK02 Quản trị kinh doanh 7.69 Khá 92 Xuất sắc HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

118 177016 Nghiêm Thị Minh Thư Nữ 15/10/1999 Vĩnh Long DH17QTK02 Quản trị kinh doanh 7.59 Khá 76 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

119 176487 Trương Anh Thư Nữ 20/10/1999 Cà Mau DH17QTK02 Quản trị kinh doanh 6.82 TB Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

120 176799 Trần Thanh Tùng Nam 13/06/1999 Cà Mau DH17QTK02 Quản trị kinh doanh 7.26 Khá 84 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

121 177922 Hồ Viết Huy Nam 10/02/1998 Kiên Giang DH17TCN01 Tài chính - Ngân hàng 6.79 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

122 178332 Nguyễn Lê Phương Thanh Nữ 29/08/1999 Vĩnh Long DH17TCN01 Tài chính - Ngân hàng 7.27 Khá 55 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

123 175661 Đặng Thanh Tiền Nam 23/07/1998 Tiền Giang DH17TCN01 Tài chính - Ngân hàng 6.40 TB Khá 62 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

124 176006 Nguyễn Thanh Quốc Cường Nam 19/09/1998 An Giang DH17TIN01 Công nghệ thông tin 6.13 TB Khá 78 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

125 178181 Lâm Thị Thúy Kiều Nữ 07/07/1999 Sóc Trăng DH17TIN01 Công nghệ thông tin 6.16 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

126 178274 Nguyễn Hải Toàn Nam 10/11/1999 Cần Thơ DH17TIN01 Công nghệ thông tin 6.89 TB Khá 86 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

127 176440 Huỳnh Tiến Đạt Nam 08/08/1999 Cần Thơ DH17TIN02 Công nghệ thông tin 6.51 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

128 177462 Nguyễn Thu Thành Đạt Nam 24/10/1999 Cần Thơ DH17TIN02 Công nghệ thông tin 7.10 Khá 67 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

129 176522 Trần Đông Khang Nam 09/12/1999 Cần Thơ DH17TIN02 Công nghệ thông tin 6.63 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

130 177379 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 07/04/1999 Vĩnh Long DH17TIN02 Công nghệ thông tin 7.02 Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

131 177724 Mạch Chí Lập Nam 03/11/1999 Cần Thơ DH17TIN02 Công nghệ thông tin 6.87 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

132 176773 Lương Văn Hoàng Minh Nam 24/09/1999 An Giang DH17TIN02 Công nghệ thông tin 7.03 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

133 176392 Lê Trọng Nghĩa Nam 15/05/1999 Cà Mau DH17TIN02 Công nghệ thông tin 6.51 TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

134 176285 Nguyễn Thanh Phong Nam 20/08/1999 Sóc Trăng DH17TIN02 Công nghệ thông tin 6.31 TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

135 177202 Trần Võ Duy Tùng Nam 18/10/1999 Cần Thơ DH17TIN02 Công nghệ thông tin 6.45 TB Khá 63 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

136 176661 Nguyễn Hà Xuân Nam 15/03/1999 Vĩnh Long DH17TIN02 Công nghệ thông tin 7.80 Khá 78 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

137 178207 Trần Văn Bảo Nam 14/06/1999 Hậu Giang DH17XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 7.26 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

138 175866 Nguyễn Sĩ Liêm Nam 11/09/1999 Bạc Liêu DH17XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 6.44 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

139 176368 Võ Tường Nguyên Nam 10/03/1999 Cà Mau DH17XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 7.68 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

140 177629 Phan Anh Tú Nam 20/04/1999 Kiên Giang DH17XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 6.81 TB Khá 68 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

141 176341 Tạ Kiều Hoài Vĩnh Nam 08/01/1997 Cà Mau DH17XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 7.91 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

142 176535 Lương Chí Bảo Nam 11/12/1999 An Giang DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.89 TB Khá 60 Trung bình Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

143 177124 Võ Thị Trúc Đào Nữ 08/05/1999 An Giang DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.76 TB Khá 59 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

144 177992 Võ Nguyễn Hằng Mơ Nữ 01/06/1999 Cà Mau DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.92 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

145 176985 Nguyễn Thị Bích Nga Nữ 27/10/1999 Thừa Thiên -Huế DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 8.39 Giỏi 72 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

146 176675 Nguyễn Lê Mỹ Tâm Nữ 10/08/1999 Kiên Giang DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.78 TB Khá 55 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

147 178058 Nguyễn Ngọc Tâm Nữ 18/02/1999 An Giang DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.65 Khá 61 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

148 178039 Quách Minh Tân Nam 09/03/1992 An Giang DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.64 TB Khá 59 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
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149 178152 Trần Nguyễn Phước Thiện Nam 22/09/1999 Cần Thơ DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.83 TB Khá 57 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

150 176307 Lý Chí Hào Nam 15/11/1999 Kiên Giang DH17XET02 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.90 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

Đã ký
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